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Câu 1. Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính hiện đại.
Câu 2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của 
A. giai cấp nông nhân.
B. giai cấp công dân.
C. nhân dân lao động.
D. tất cả mọi người trong xã hội.
Câu 3. Nội dung của pháp luật được thể hiện qua các
A. quy phạm pháp luật.
B. quy tắc xử sự chung.
C. điều luật cụ thể.
D. hành vi của con người.
Câu 4. Ở nước ta, cơ quan nào có quyền trực tiếp ban hành, bổ sung và sửa đổi pháp luật?
A. Nhà nước.
B. Chính phủ.
C. Đảng cộng sản.
D. Quốc hội.
Câu 5. Nhằm loại bỏ một số người có thể lợi dụng kẻ hở của pháp luật vì lợi ích cá nhân nên pháp luật phải 
A. mang tính quyền lực bắt buộc chung.
B. thể hiện tính quy phạm phổ biến.
C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. thể hiện cụ thể trong các điều luật.
Câu 6. Các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm, đó là hành vi
A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.
Câu 7. Cảnh sát giao thông không xử phạt học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường. Hành vi của Cảnh sát giao thông đã không
A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 8. Bạn N do nghiện Game nên có ý định sang lấy trộm máy tính nhà hàng xóm đi bán. Nhưng chưa kịp làm thì N bị phát hiện. Ý định của N đã 
A. vi phạm hình sự. 
B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm hành chính.
D. không vi phạm pháp luật vì bạn N chưa hình thành hành vi trộm cắp.
Câu 9. Việc Chủ tịch nước ta ban hành sự ân xá đối với các phạm nhân trong ngày lễ Quốc khánh hàng năm thể hiện đặc điểm nào của pháp luật Việt Nam?
A.Tính quyền lực của pháp luật .
B. Tính chặt chẽ của pháp luật.
C. Tính nhân đạo của pháp luật.
D. Tính phổ biến của pháp luật.
Câu 10. Thực hiện pháp luật là nghĩa vụ của ai?
A. Chính phủ.
B. Quốc Hội.
C. Cá nhân, tổ chức.
D. Công chức nhà nước.
Câu 11. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2016, công dân nữ đủ 18 tuối trở lên, nếu có nguyện vọng sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Điều này thể hiện sự
A. bình đẳng về quyền của công dân.
B. bình đẳng về nghĩa vụ của công dân.
C. bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân.
D. ưu tiên đối với nữ giới muốn tham gia vào lực lượng vũ trang của nhà nước.
Câu 12. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Khẳng định này thể hiện 
A. cá nhân bình đẳng trước pháp luật.
B. công dân bình đẳng trước pháp luật.
C. các tổ chức, cá nhân bình đẳng trước pháp luật.
D. mọi người bình đẳng trước pháp luật.
Câu 13. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, đó là một trong những nội dung được pháp luật quy định trong
A. quyền bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.
B. quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng. 
C. quyền bình đẳng của vợ và chồng.
D. quyền và trách nhiệm của vợ, chồng.
Câu 14. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con. Điều này được quy định cụ thể trong
A. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật dân sự.
D. Luật hình sự.
Câu 15. Do điều kiện công tác xa nhà vất vả nên anh A yêu cầu vợ chuyển vào định cư cùng nhưng chị Hải không đồng ý. Việc làm của anh A đã vi phạm nội dung
A. vợ chồng có quyền ngang nhau về tài sản.
B. con cái có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ.
C. vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cứ trú.
D. vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm của nhau.
Câu 16. Tài sản chung của vợ chồng là
A. tất cả tài sản mà hai người đã có được trước và sau khi kết hôn.
B. thu nhập của cả vợ và chồng từ khi kết hôn.
C. thu nhập của cả vợ và chồng từ khi kết hôn và tài sản mà vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, cho tặng riêng trong thời kì hôn nhân.
D. thu nhập của cả vợ và chồng từ khi kết hôn và những tài sản của riêng của vợ hoặc chồng nhưng đã nhất trí làm tài sản chung.
Câu 17. Bình đẳng là 1 nguyên tắc quan trọng trong lao động. Bởi vì:
A. Đảm bảo lợi ích chung.
B. Làm nảy sinh mâu thuẫn nội bộ.
C. Thỏa mãn nguyện vọng về lợi ích của người lao động, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ. 
D.  Đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
Câu 18. Ý kiến nào dưới đây đúng với nội dung quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
A. Môi trường làm việc. 
B. Thời gian lao động.
C. Cơ hội, độ tuổi khi tuyển dụng. 
D. Độ tuổi nghỉ hưu.
Câu 19. Hành vi nào sau đây cần phê phán?
A. Cấu kết với bọn phản động lợi dụng tôn giáo để biểu tình, khiếu kiện.
B. Lên chùa thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng.
C. Đến nhà thờ để xưng tội.
D. Thờ cúng tổ tiên.
Câu 20. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, đó chính là
A. nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
B. ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
C. mục tiêu hướng đến của công dân.
D. tôn chỉ hoạt động của các tôn giáo.
Câu 21. Nhà nước có những chính sách ưu đãi đối với việc phát triển kinh tế cho các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Mục đích việc làm này của Nhà nước là
A. xóa bỏ khoảng cách tụt hậu của các dân tộc, vùng miền.
B. nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân, tạo điều kiện để kinh tế các vùng miền phát triển tương xứng.
C. tạo việc làm cho người dân.
D. phát triển các dân tộc.
Câu 22. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng 
A. giữa mọi người trong đất nước Việt Nam.
B. giữa các vùng miền.
C. giữa các cá nhân.
D. giữa các dân tộc.
Câu 23. Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ, đó là nội dung của quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe nhân phẩm và danh dự.
C. quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về tính mạng.
D. quyền dân chủ của công dân.
Câu 24. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Đây là nội dung của quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe nhân phẩm và danh dự.
C. quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về tính mạng.
D. quyền dân chủ của công dân.
Câu 25. Trong thủ tục khám xét chỗ ở, lực lượng Công an cần phải làm gì trước tiên khi gặp chủ nhà?
A. Truy tìm thủ phạm.
B. Đọc lệnh khám nhà.
C. Tiến hành khám xét.
D. Tìm chứng cứ.
Câu 26. Khi thấy H đang loay hoay để mở trộm khóa xe của khách, bác Hùng đã lập tức bắt H dẫn về đồn công an phường. Việc làm của bác Hùng đã
A. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe nhân phẩm và danh dự.
C. không vi phạm pháp luật khi bắt người.
D. vi phạm quyền con người của H.
Câu 27. Mạo danh là trợ lí của ca sĩ X, T đã công khai quan hệ tình ái của Ca sĩ trước một số tờ báo mà không có sự đồng ý của nữ ca sĩ. Đánh giá về việc làm của T, em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. T không nên làm như vậy, vì đó là xâm phạm đời tư của người khác.
B. Đó là chuyện bình thường đối với các ca sĩ.
C. Là sự thật thì không cần phải tránh, nói ra để cho mọi người lấy kinh nghiệm.
D. Đó là xu thế chung hiện nay của giới trẻ.
Câu 28. Khi thấy nhóm bạn nữ sinh đang đánh một bạn khác trong nhà vệ sinh của trường. Em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của bản thân trước việc làm sai trái của nhóm bạn?
A. Quan sát và quay video.
B. Lờ đi coi như không phải việc của mình rồi đi vào.
C. Gọi thêm các bạn tới xem.
D. Chủ động lại can ngăn rồi để cho bạn nữ bị đánh đi khỏi nhà vệ sinh.
Câu 29. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, người đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp? 
A. 20 tuổi trở lên.
B. 21 tuổi trở lên.
C. 22 tuổi trở lên .
D. 23 tuổi trở lên.
Câu 30. Theo luật khiếu nại, tố cáo, người nào trong các cá nhân, tổ chức sau có quyền tố cáo?
A. Cá nhân, tổ chức .
B. Cá nhân.
C. Công dân.
D. Mọi người.
Câu 31. Anh N là thủ phạm gây nên vụ cháy lớn ở vùng đồi núi xã Hà Lĩnh nên đã bị Công an huyện tạm giam và không được tham gia bầu cử. Việc lực lượng chức năng hạn chế quyền bầu cử của anh  N
A. là không vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
B. đã vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
C. vi phạm quyền tự do chính trị của N.
D. không vi phạm quyền bình đẳng của công dân.
Câu 32. Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiều đều có giá trị như nhau. Điều này thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông. 
B. Bình đẳng.
C. Tự nguyện.
D. Dân chủ.
Câu 33. Gia đình em bị cán bộ địa chính Xã ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất sai quy định. Để bảo vệ quyền lợi cho gia đình, em và gia đình sẽ làm gì?
A. Gửi đơn tố cáo địa chính xã làm sai quy định.
B. Gửi đơn khiếu nại lên công an Xã. 
C. Gửi đơn khiếu nại lên bộ phận phụ trách địa chính của Xã.
D. Gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân Huyện.
Câu 34. Nội dung cơ bản nhất trong các bài: Quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền dân chủ đối với mỗi công dân thể hiện
A. cách thức thực hiện pháp luật của công dân.
B. phát huy quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức.
C. vai trò ban hành pháp luật của Nhà nước.
D. quyền của công dân được quy định rõ trong các văn bản luật của Nhà nước.
Câu 35. Cần có ý chí vươn lên, chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, là trách nhiệm của
A. Nhà nước.
B. công dân.
C. cá nhân.
D. tất cả mọi người.
Câu 36. Bạn Hiếu học sinh lớp chuyên toán. Trong tháng mười vừa qua bạn đã dành giải nhất trong cuộc thi “Viết về mẹ” và được đăng bài ở tờ báo Phụ nữ và gia đình. Theo em bạn A đã thực hiện quyền gì?
A. Quyền ứng dụng.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tác giả.
D. Quyền sáng tạo.
Câu 37. Hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm ở các trường THPT hiện nay nhằm phát huy quyền gì cho học sinh? 
A. Quyền phát triển toàn diện. 
B. Quyền tự do.
C. Quyền dân chủ.
D. Quyền có cơ hội tiếp cận cái mới.
Câu 38. An muốn học Đại học để có một công việc ổn định và phát triển trong tương lai nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên bố mẹ không đồng ý. Nếu là An, em cần phải làm gì để được bố mẹ chấp thuận và thực hiện ước muốn của bản thân?
A. Không làm gì, lặng lẽ nộp hồ sơ để đi học.
B. Nghe lời bố mẹ bỏ học ở nhà.
C. Thuyết phục bố mẹ và tìm việc làm kiếm thêm tiền để học
D. Lấy việc bỏ nhà đi làm kế sách để bố mẹ phải đồng ý.
Câu 39. Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững là nói đến sự tác động của pháp luật trong 
A. các lĩnh vực nói chung.
B. từng lĩnh vực cụ thể.
C. từng lĩnh vực cụ thể liên quan đến sự phát triển bền vững.
D. các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 40. Ông A giám đốc tập đoàn X chuyên sản xuất máy móc phục vụ ngành nông nghiệp ở Nhật Bản muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam nhưng xét thấy, yếu tố pháp luật trong kinh tế chưa chặt chẽ nên đã không đầu tư. Yếu tố pháp luật pháp luật đó chính là
A. chủ trương của chính quyền.
B. khung pháp lí.
C. cơ sở hạ tầng.
D. máy móc, trang thiết bị.

---------- Hết ----------
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

	Chủ đề
	Tổng
	
Mức độ tư duy

	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	5
	2
	2
	1
	
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	5
	1
	2
	1
	1
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	2
	1
	1
	
	
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	4
	1
	2
	1
	
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	4
	1
	2
	1
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	2
	1
	1
	
	
	

	Tổng
	40
	13
	16
	7
	4
	


	%
	100
	32,5
	40
	17,5
	10
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	D
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	B

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	B
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	C

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	A
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	B
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BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các cấu

	1
	Nhận biết
	1, 3, 6, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 29, 30, 35, 39.

	2
	Thông hiểu
	2, 5, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 40.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	4, 8, 15, 21, 27, 33, 38.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	9, 17, 28, 34.
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